



                        


Phụ lục số 01
DANH SÁCH TỔ HÒA GIẢI, HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, THÀNH PHỐ

 (Kèm theo Báo cáo số      /BC-PTP ngày…..tháng….năm 2020 của Phòng Tư pháp huyện, thành phố)
	STT 
	Tổng số Tổ hòa giải
(Tổ)
	Hòa giải viên (Người)
	Ghi chú

	
	
	Tổng số hòa giải viên
	Chia theo giới tính
	Chia theo trình độ 
chuyên môn
	Trong đó
	

	
	
	
	Nam
	Nữ
	Chuyên môn Luật
	Chưa qua đào tạo chuyên môn Luật
	Dân tộc thiểu số 
	Số hòa giải viên đã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
	

	1. Xã:…………..
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. Xã:………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú: Điền thông tin thuyết minh về số liệu (nếu cần)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)
	   THỦ TRƯỞNG
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
	


Phụ lục số 02
DANH SÁCH TẬP HUẤN VIÊN CẤP HUYỆN,THÀNH PHỐ*
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-PTP ngày…..tháng….năm 2020 của Phòng Tư pháp huyện, thành phố)
	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Trình độ chuyên môn

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(Theo Quyết định số:     /QĐ-UBND ngày…. tháng…năm của Chủ tịch UBND huyện/ thành phố về việc thành lập hoặc công nhận đội ngũ tập huấn viên cấp huyện)
	Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)
	   THỦ TRƯỞNG
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


Phụ lục số 03
TỔNG HỢP CHI CHO CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ NĂM 2019

 (Kèm theo Báo cáo số      /BC-PTP ngày…..tháng….năm 2020 của Phòng Tư pháp huyện, thành phố)
                                                                                                      Đơn vị: Nghìn đồng
	STT
	Tên xã
	Nội dung chi
	

	
	
	Chi thù lao cho hòa giải viên theo vụ việc
	Chi hỗ trợ hoạt động của Tổ hòa giải
	Chi bầu hòa giải viên
	Chi hỗ trợ chi phí mai táng cho người tổ chức mai táng hòa giải viên gặp tai nạn  hoặc  rủi ro  bị thiệt hại về tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở
	Tổng số tiền chi 

	
	
	
	
	Chi bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức bầu hòa giải viên tham gia họp chuẩn bị cho việc bầu hòa giải viên
	Chi tiền nước uống cho người tham dự cuộc họp bầu hòa giải viên
	
	

	1
	Xã:………
	
	
	
	
	
	

	2
	Xã:………
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)
	   THỦ TRƯỞNG
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


